3.1. [bookmark: _GoBack]Biểu PhanLoaiDLTinh-01 
Biểu kết quả phân loại dữ liệu đất đai cấp tỉnh 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 	Mẫu  TỈNH ….. 	PhanLoaiDLTinh-01 
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI THỬA ĐẤT CẤP TỈNH 
(Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai) 
	STT 
	Tên đơn vị hành 
chính cấp xã 
	Thửa đất 
	
	Tiêu chí đánh giá phân loại dữ liệu 
	Phân loại dữ liệu 
theo Kế hoạch 
515/KH-
BCABNNMT 

	
	
	
	Tính pháp lý của dữ liệu 
	Mức độ đầy đủ thông tin dữ liệu 
	Làm sạch với CSDL quốc gia về dân cư 
	Mức độ vận hành 
	

	
	  
	Số tờ 
bản đồ 
	Số thứ tự 
thửa đất 
	Dữ 
liệu đã được xuất 
sổ địa chính điện tử (*) 
	Dữ 
liệu 
chưa được xuất 
sổ địa chính 
điện tử 
	Đồng bộ 3 khối thông tin 
(không gian, thuộc 
tính, phi cấu trúc) 
	Không đồng bộ 3 
khối thông tin (không gian, thuộc tính, phi cấu trúc) 
	Chỉ có dữ liệu thuộc tính 
	Thông tin 
người sử 
dụng đất 
khớp với 
CSDL 
QG về dân cư 
	Thông tin người sử 
dụng đất chưa 
khớp với 
CSDLQG về dân cư 
	Thông tin người sử 
dụng đất 
không xác định được trong 
CSDLQG về dân cư 
	Dữ 
liệu 
đang được vận 
hành 
24/7 
(**) 
	Dữ liệu không được vận hành 24/7  
	

	1 
	Xã A 
	1 
	          1  
	x 
	  
	x 
	  
	  
	x 
	  
	  
	x 
	  
	Nhóm 1 

	2 
	Xã A 
	1 
	          2  
	x 
	  
	  
	x 
	  
	  
	x 
	  
	x 
	  
	Nhóm 2 

	3 
	Xã A 
	1 
	          3  
	  
	x 
	  
	  
	x 
	  
	x 
	  
	x 
	  
	Nhóm 3 

	4 
	Xã A 
	… 
	 …  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	5 
	Xã B 
	1 
	          1  
	x 
	  
	x 
	  
	  
	  
	  
	x 
	  
	x 
	Nhóm … 

	6 
	Xã B 
	… 
	 …  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	Nhóm … 


 	 	 	 	 	 	 	 	Ngày…tháng….năm 2025 



 	 	 	 	 	 	 	 	(thủ trưởng đơn vị lập ký tên, đóng dấu) 

